TÊN GV SOẠN:  NGUYỄN THANH HỒNG NHUNG

MÔN: SINH                     KHỐI: 6

BÀI 1: PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT

NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦM

I. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

1. HS hiểu được đặc điểm của các loại quả và hạt phát tán. 

2. HS hiểu được các điều kiện cần cho hạt nảy mầm.

II. BÀI TẬP (HS làm bài vào giấy và nộp lại cho GVCN vào ngày đầu tiên khi đi học lại, điểm bài tập sẽ được GVBM lấy làm điểm 15 phút) 
Câu 1. 
  HS quan sát H34./110 SGK hoàn thành bảng sau: 
· Từ STT 1 đến 10 đánh dấu  (
· Đặc điểm thích nghi với cách phát tán: ghi rõ, ngắn gọn đặc điểm.
· Kẻ lại bảng vào giấy bài làm.
	STT
	Tên quả hay hạt
	Cách phát tán của quả và hạt

	
	
	Nhờ gió
	Nhờ động vật
	Tự phát tán

	1
	Quả chò
	
	
	

	2
	Quả cải
	
	
	

	3
	Quả bồ công anh
	
	
	

	4
	Quả ké đầu ngựa
	
	
	

	5
	Quả chi chi
	
	
	

	6
	Hạt thông
	
	
	

	7
	Quả đậu bắp
	
	
	

	8
	Quả trinh nữ
	
	
	

	9
	Quả trâm bầu
	
	
	

	10
	Hạt hoa sữa
	
	
	

	Đặc điểm thích nghi với cách phát tán
	
	
	


Câu 2. 

   Dựa vào bảng dưới đây, trả lời câu hỏi: (Không cần kẻ lại bảng)
        Câu hỏi: Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm? 
	STT
	Điều kiện thí nghiệm
	Kết quả
	Kết luận

	Cốc 1
	 10 hạt đậu đen để khô
	Không nảy mầm
	Do thiếu nước

	Cốc 2
	10 hạt đậu đen ngâm ngập trong nước
	Không nảy mầm
	Do thiếu không khí

	Cốc 3
	10 hạt đậu đen để trên bông ẩm
	Nảy mầm
	Do đủ nước, không khí, nhiệt độ

	Cốc 4
	10 hạt đậu đen để trên bông ẩm và đặt vào hộp xốp đựng nước đá 
	Không nảy mầm
	Do nhiệt độ không thích hợp

	Cốc 5
	10 hạt đậu đen bị sâu mọt để trên bông ẩm
	Không nảy mầm
	Do chất lượng hạt giống không tốt


BÀI 2: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA
I. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT
1. HS tổng kết cấu tạo các cơ quan của cây có hoa phù hợp với chức năng của chúng.
2. HS hiểu và giải thích được sự thích nghi của cây với các môi trường khác nhau. 
II. BÀI TẬP (HS làm bài vào giấy và nộp lại cho GVCN vào ngày đầu tiên khi đi học lại, điểm bài tập sẽ được GVBM lấy làm điểm 15 phút)

Câu 1. 

 Đọc nội dung bảng xanh/ 116  SGK về chức năng chính và các đặc điểm cấu tạo của cơ quan cây có hoa, hãy chọn những mục tương ứng giữa chức năng và cấu tạo của mỗi cơ quan? 
   Vd: 1 – a. (minh họa không phải đáp án)

 LƯU Ý CÂU 1: Không cần kẻ bảng, chỉ trả lời như vd minh họa.
Câu 2. 

    Quan sát các H36.2 đến H36.5 / 119, 120, 121, đọc kỹ thông tin SGK và hoàn thành bảng sau: 
· Đặc điểm thích nghi phải phù hợp với đại diện đã cho.
· Ghi đặc điểm ngắn gọn, rõ ràng.

· Không cần kẻ lại bảng, có thể ghi đại diện và đặc điểm thích nghi tương ứng.

	STT
	Môi trường sống
	Đại diện
	Đặc điểm thích nghi với môi trường

	1
	Nước
	?
	-Lá có diện tích lớn, nổi trên mặt nước, cuống lá xốp.

	
	
	?
	-Lá có diện tích nhỏ, dạng sợi.

	
	
	Cây bèo tây ( nổi trên nước)
	Cuống lá như thế nào?

	2
	Cạn
	Cây keo ( trên đồi trống)
	Rễ, thân, lá như thế nào?

	
	
	Cây bạch đàn (trong rừng)
	Thân, cành như thế nào?

	3
	Đặc biệt
	?
	Thân mọng nước, lá biến thành gai

	
	
	Cỏ lạc đà
	Rễ, thân, lá như thế nào?

	
	
	Cây đước
	Rễ như thế nào? Và hiện tượng nảy mầm đặc biệt? 


HẾT
